
Giáo viên Môn Dạy cho lớp Tổng1 Tổng2 Tổng3

Nguyễn Thị Thùy Chung Tin học 6A(1), 6B(1), 7A(2), 7B(2), 9A(2), 9B(2) 10 10 10

Võ Hoàng Chương Tin học 8A(2), 8B(2) 4 4 4

Huỳnh Thị Hải Âm nhạc 6A(1), 6B(1), 7A(1), 7B(1), 8A(1), 8B(1), 9A(1), 9B(1) 8 8 8

KHTN 6A(4), 6B(4) 8

Hóa học 8A(2), 8B(2), 9A(2), 9B(2) 8

Sinh học 9A(2), 9B(2) 4

Lê Thị Thu Hằng GD TC 7A(2), 7B(2) 4 4 4

Toán 7A(4), 7B(4) 8

GDCD 7A(1), 7B(1) 2

Sinh hoạt 7B(1) 1

Toán 9A(4), 9B(4) 8

Sinh hoạt 9B(1) 1

Toán 8A(4), 8B(4) 8

Sinh hoạt 8B(1) 1

Công nghệ 6A(1), 6B(1), 7A(1), 7B(1), 9A(1), 9B(1) 6

Sinh học 7A(2), 7B(2), 8A(2), 8B(2) 8

Sinh hoạt 7A(1) 1

Nguyễn Thị Kim Dung Địa lí 6A(2), 6B(2), 7A(2), 7B(2), 8A(2), 8B(2), 9A(1), 9B(1) 14 14 14

Tôn Thị Phong Văn học 8A(4), 8B(4), 9A(5), 9B(5) 18 18 18

Trần Trung Phấn Mỹ thuật 6A(1), 6B(1), 7A(1), 7B(1), 8A(1), 8B(1) 6 6 6

Võ Thị Quỳnh Thoa Ngoại ngữ 7A(3), 7B(3), 8A(3), 8B(3) 12 12 12

Mai Sang Thu GD TC 8A(2), 8B(2) 4 4 4

GDCD 6A(1), 6B(1) 2

GDĐP 6A(1), 6B(1) 2

Lịch sử 6A(1), 6B(1), 7A(2), 7B(2), 8A(1), 8B(1), 9A(2), 9B(2) 12

GDCD 8A(1), 8B(1), 9A(1), 9B(1) 4

Sinh hoạt 9A(1) 1

Công nghệ 8A(2), 8B(2) 4

Vật lý 7A(1), 7B(1), 8A(1), 8B(1) 4

Sinh hoạt 8A(1) 1

Toán 6A(4), 6B(4) 8

Sinh hoạt 6A(1) 1

HĐTN, HN 6A(1) 1

Nguyễn Thị Phương Trinh Văn học 6A(4), 6B(4), 7A(4), 7B(4) 16 16 16

Huỳnh Văn Tấn GD TC 6A(2), 6B(2), 9A(2), 9B(2) 8 8 8

Đoàn Thị Vân Hải Ngoại ngữ 6A(3), 6B(3), 9A(3), 9B(3) 12 12 12

Vật lý 9A(2), 9B(2) 4

Sinh hoạt 6B(1) 1

HĐTN, HN 6B(1) 1

Bình Chương, ngày 07 tháng 02 năm 2022
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

VÕ HOÀNG CHƯƠNG

Đỗ Thị Kim Thoa 6 6

Huỳnh Thị Thương 9 9

Phạm Thị Trang 10 10

Vũ Anh Thuận 16 16

Võ Thị Thành 5 5

Đào Nguyên 9 9

Phạm Thị Mỹ Thảo 15 15

Lê Thị Thanh Thảo 11 11

Ngô Nhật Nam 9 9

PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN - HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2021 - 2022

TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG (Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022)

Võ Thị Hiện 20 20


